
 

5
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
+

1
9
/N

g
ày

 3
1
-7

-2
0
2
4

HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 90/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung danh mục chất ma túy và tiền 
chất ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
57/2022/Nð-CP ngày 25 tháng 8 năm 
2022 của Chính phủ quy ñịnh các danh 
mục chất ma túy và tiền chất. 

17-07-2024 885+886 

01-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 91/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm 
nghiệp. 

18-07-2024 889 ñến 892 

03-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 93/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
122/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 10 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh về 
tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm 
phong, tạm giữ và xử lý ñối với tiền, tài 
sản liên quan ñến khủng bố, tài trợ 
khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá 
nhân liên quan ñến khủng bố, tài trợ 
khủng bố. 

18-07-2024 885+886 

01-8-2024 
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  Nghị ñịnh số 94/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Kinh 
doanh bất ñộng sản về xây dựng và 
quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng 
sản. 

24-07-2024 919+920 

13-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 95/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Nhà ở. 

24-07-2024 Từ 907 ñến 
912 

10-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 96/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Kinh 
doanh bất ñộng sản. 

24-07-2024 937 ñến 944 

16-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 97/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
10/2019/Nð-CP ngày 30 tháng 01 năm 
2019 của Chính phủ về thực hiện 
quyền, trách nhiệm của ñại diện chủ sở 
hữu nhà nước. 

25-07-2024 905+906 

08-8-20204 

 

  Nghị ñịnh số 98/2024/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Nhà ở về 
cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

25-07-2024 905+906 

08-8-20204 
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  Nghị ñịnh số 99/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung ñiểm p khoản 1 ðiều 2 Nghị 
ñịnh số 83/2022/Nð-CP ngày 18 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ quy ñịnh 
về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn ñối với cán 
bộ, công chức giữ chức vụ lãnh ñạo, 
quản lý. 

26-07-2024 911+912 

10-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 100/2024/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Nhà 
ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

26-07-2024 911+912 

10-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 101/2024/Nð-CP quy 
ñịnh về ñiều tra cơ bản ñất ñai; ñăng 
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với ñất và Hệ thống thông tin ñất ñai. 

29-07-2024 913 ñến 916 

11-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 102/2024/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật ðất ñai. 

30-07-2024 931 ñến 936 

15-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 103/2024/Nð-CP quy 
ñịnh về tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất. 

30-07-2024 945 ñến 948 

16-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 104/2024/Nð-CP quy 
ñịnh về Quỹ phát triển ñất. 

31-07-2024 943+944 

16-8-2024 
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  Nghị ñịnh số 106/2024/Nð-CP quy 
ñịnh chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi. 

01-08-2024 953+954 

18-8-2024 

 

  Nghị ñịnh số 107/2024/Nð-CP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật của 
Chính phủ. 

20-08-2024 1009+1010 

30-8-2024 

 

  Nghị quyết số 111/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 
ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban 
chấp hành Trung ương ðảng khóa XIII 
về tiếp tục ñẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện ñại hóa ñất nước ñến năm 2030, 
tầm nhìn ñến năm 2045. 

22-07-2024 901 ñến 904 

07-8-2024 

 

  Nghị quyết số 119/NQ-CP về phạm vi, 
ñối tượng tiết kiệm 5% chi thường 
xuyên năm 2024. 

07-08-2024 953+954 

18-8-2024 

 

 
2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 11/2024/Qð-TTg về tiêu 
chuẩn diện tích và ñịnh mức trang thiết 
bị nội thất nhà ở công vụ. 

24-07-2024 917+918 

12-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 12/2024/Qð-TTg về cơ 
chế, chính sách giải quyết việc làm và 
ñào tạo nghề cho người có ñất thu hồi. 

31-07-2024 923+924 

14-8-2024 
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Quyết ñịnh số 805/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng 
thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

07-08-2024 971+972 

22-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 13/2024/Qð-TTg ban 
hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải 
khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí 
nhà kính (cập nhật). 

13-08-2024 1011 ñến 
1016 

30-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 711/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm 
dò, khai thác, chế biến và sử dụng các 
loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 
2050. 

24-07-2024 899+900 

06-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 714/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy ñịnh 
số 132-Qð/TW ngày 27 tháng 10 năm 
2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát 
quyền lực, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực trong hoạt ñộng ñiều tra, truy 
tố, xét xử, thi hành án. 

26-07-2024 
 

915+916 

11-8-2024 
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Quyết ñịnh số 715/Qð-TTg về việc 
kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia 
về chuyển ñổi số. 

26-07-2024 915+916 

11-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 790/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2050. 

03-08-2024 965 ñến 968 

20-8-2024 

 

Quyết ñịnh số 817/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ 
hiện trạng sử dụng ñất năm 2024”. 

09-08-2024 979+980 

24-8-2024 

 

Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc kiểm kê 
ñất ñai năm 2024. 

23-07-2024 891+892 

03-8-2024 

 

3 BỘ CÔNG 
AN 

Thông tư số 09/2024/TT-BCA quy ñịnh 
về việc thực hiện công tác dân vận của 
lực lượng Công an nhân dân. 

13-03-2024 925+926 

14-8-2024 

 

 

 Thông tư số 32/2024/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

10-07-2024 915+916 

11-8-2024 
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ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày 
24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 
cháy và Luật sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 
và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 
05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 83/2017/Nð-CP ngày 
18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh về công tác cứu nạn, cứu hộ 
của lực lượng phòng cháy và chữa 
cháy. 

4 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 12/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương liên quan ñến ñiều 
ñộ, vận hành hệ thống ñiện quốc gia và 
thị trường ñiện. 

01-08-2024 949+950 

17-8-2024 
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5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 29/2024/TT-BGTVT quy 
ñịnh về ñiều kiện, tiêu chuẩn, trang 
phục, thẻ thanh tra chuyên ngành của 
người ñược giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành Giao thông vận 
tải; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
thực hiện chức năng thanh tra ngành 
Giao thông vận tải. 

01-08-2024 971+972 

22-8-2024 

 

  Thông tư số 30/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 
8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về kiểm ñịnh an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT 
ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh 
về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường ñối với ô tô nhập 
khẩu thuộc ñối tượng của Nghị ñịnh số 
116/2017/Nð-CP. 

12-08-2024 1017+1018 

31-8-2024 
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  Quyết ñịnh số 903/Qð-BGTVT về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu 
lực thi hành 06 tháng ñầu năm 2024. 

15-07-2024 
 

903+904 

07-8-2024 

 

6 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 12/2024/TT-BKHðT quy 
ñịnh danh mục các lĩnh vực và thời hạn 
người có chức vụ, quyền hạn không 
ñược thành lập, giữ chức danh, chức vụ 
quản lý, ñiều hành doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi 
chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư. 

28-06-2024 893+894 

04-8-2024 

 

7 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 06/2024/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 26/2016/TT-BLðTBXH ngày 01 
tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện quản lý lao ñộng, 
tiền lương và tiền thưởng ñối với người 
lao ñộng làm việc trong công ty trách 

30-07-2024 921+922 

13-8-2024 
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nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ và 
Thông tư số 27/2016/TT-BLðTBXH 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện chế ñộ tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng ñối với 
người quản lý công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn ñiều lệ. 

  Thông tư số 07/2024/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt ñộng 
của Hội ñồng quản lý; mối quan hệ 
giữa Hội ñồng quản lý với người ñứng 
ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập và cơ 
quan quản lý cấp trên; tiêu chuẩn, ñiều 
kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên 
Hội ñồng quản lý trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 
lao ñộng, người có công và xã hội. 

31-07-2024 963+964 

19-8-2024 
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  Thông tư số 08/2024/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh tiêu chí cụ thể phân loại, ñiều 
kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 
thể các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
ngành, lĩnh vực lao ñộng, người có 
công và xã hội. 

31-07-2024 971+972 

22-8-2024 

 

8 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 10/2024/TT-BNV bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, liên 
tịch ban hành. 

10-08-2024 993+994 

27-8-2024 

 

9 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 10/2024/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

29-07-2024 949+950 

17-8-2024 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 47/2024/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, miễn, quản lý 
và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông 
tin dữ liệu ño ñạc và bản ñồ. 

10-07-2024 
 

901+902 

07-8-2024 

 

                            11 / 24



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
+

1
9
/N

g
ày

 3
1
-7

-2
0
2
4

6
1

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Thông tư số 48/2024/TT-BTC bãi bỏ 
một phần Thông tư liên tịch số 
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 
11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế ñộ 
quản lý ñặc thù ñối với ðội Tuyên 
truyền lưu ñộng cấp tỉnh và cấp huyện. 

16-07-2024 919+920 

13-8-2024 

 

  Thông tư số 49/2024/TT-BTC hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 
2027. 

16-07-2024 
 

901+902 

07-8-2024 

 

  Thông tư số 51/2024/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-
BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 
2011 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài 
chính ñối với các dự án sản xuất thử 
nghiệm ñược ngân sách nhà nước hỗ 
trợ kinh phí. 

18-07-2024 919+920 

13-8-2024 
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  Thông tư số 54/2024/TT-BTC bãi bỏ 
các thông tư của Bộ Tài chính quy ñịnh 
chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước ñể 
mua sắm nhằm duy trì hoạt ñộng 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, 
ñơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp. 

24-07-2024 
 

901+902 

07-8-2024 

 

11 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Tài nguyên nước. 

16-05-2024 891+892 

03-8-2024 

 

  Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh việc kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về tài nguyên nước và thẩm ñịnh, 
nghiệm thu kết quả hoạt ñộng ñiều tra 
cơ bản tài nguyên nước. 

16-05-2024 893+894 

04-8-2024 
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  Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh việc di chuyển, thay ñổi vị trí, giải 
thể trạm quan trắc tài nguyên nước 
dưới ñất. 

16-05-2024 893+894 

04-8-2024 

 

  Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh về thống kê, kiểm kê ñất ñai và lập 
bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất. 

31-07-2024 991+992 

26-8-2024 

 

  Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh về hồ sơ ñịa chính, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với ñất. 

31-07-2024 973+974 

23-8-2924 

 

  Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh kỹ thuật ñiều tra, ñánh giá ñất ñai; 
kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi ñất. 

31-07-2024 997 ñến 1002 

28-8-2024 

 

  Thông tư số 12/2024/TT-BTNMT quy 
ñịnh chi tiết về ñào tạo, bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức cho cá nhân hành nghề 
tư vấn ñịnh giá ñất; khung chương trình 
ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá 
ñất. 

31-07-2024 989+990 

26-8-2024 
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12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Quyết ñịnh số 1350/Qð-BTTTT về 
việc bổ sung, thay thế một số nội dung 
tại Quyết ñịnh số 121/Qð-BTTTT ngày 
01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc công bố kết 
quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Thông tin và Truyền 
thông kỳ 2019 - 2023. 

12-08-2024 

 

1003 ñến 
1008 

29-8-2028 

 

13 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 07/2024/TT-BTP bãi bỏ 
các thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp liên tịch ban hành về bảo ñảm 
thực hiện nghĩa vụ và ñăng ký biện 
pháp bảo ñảm. 

02-08-2024 

 

969+970 

21-8-2024 

 

14 BỘ Y TẾ Thông tư số 12/2024/TT-BYT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
QCVN 20-1:2024/BYT ñối với giới 
hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe. 

18-07-2024 895+896 

05-8-2024 

 

                            15 / 24



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
+

1
9
/N

g
ày

 3
1
-7

-2
0
2
4

6
5

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

15 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 03/2024/TT-BXD hướng 

dẫn về Hội ñồng quản lý và tiêu chuẩn, 

ñiều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành 

viên Hội ñồng quản lý trong ñơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây 

dựng. 

24-07-2024 915+916 

11-8-2024 

 

  Thông tư số 04/2024/TT-BXD hướng 

dẫn về chương trình khung ñào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới 

bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch 

bất ñộng sản. 

30-07-2024 927+928 

14-8-2024 

 

  Thông tư số 05/2024/TT-BXD quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Nhà 

ở. 

31-07-2024 927 ñến 930 

14-8-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BXD ban 

hành QCVN 10:2024/BXD Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công 

trình ñảm bảo tiếp cận sử dụng. 

01-08-2024 947+948 

16-8-2024 
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16 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về hoạt ñộng cung ứng dịch vụ 
trung gian thanh toán. 

17-07-2024 
885+886 

01-8-2024 

 

  Thông tư số 41/2024/TT-NHNN quy 
ñịnh về giám sát và thực hiện giám sát 
các hệ thống thanh toán quan trọng, 
hoạt ñộng cung ứng dịch vụ trung gian 
thanh toán. 

17-07-2024 
887+888 

02-8-2024 

 

  Thông tư số 43/2024/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 01/2014/TT-NHNN ngày 10 tháng 
12 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc tổ 
chức thực hiện hoạt ñộng quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước. 

09-08-2024 
985+986 

25-8-2024 
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  Quyết ñịnh số 1694/Qð-NHNN về việc 

ñính chính Thông tư số 32/2024/TT-

NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy ñịnh về mạng lưới hoạt ñộng 

của ngân hàng thương mại. 

12-08-2024 
987+988 

25-8-2024 
 

  Quyết ñịnh số 1685/Qð-NHNN về việc 

ñính chính Thông tư số 30/2024/TT-

NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

các Thông tư quy ñịnh về hồ sơ, thủ tục 

chấp thuận những thay ñổi và mạng 

lưới hoạt ñộng của tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng. 

08-08-2024 
989+990 

26-8-2024 
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17 BAN CHỈ 
ðẠO RÀ 

SOÁT, XỬ 
LÝ 

VƯỚNG 
MẮC 

TRONG 
HỆ 

THỐNG 
VĂN BẢN 

QUY 
PHẠM 
PHÁP 
LUẬT 

Quyết ñịnh số 81/Qð-
BCðRSXLVBQPPL ban hành Kế 
hoạch hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo rà 
soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật. 

25-07-2024 
905+906 

08-8-2024 
 

18 BAN CHỈ 
ðẠO 

QUỐC 
GIA VỀ 
PHÁT 
TRIỂN 

NGÀNH 
CÔNG 

NGHIỆP 
BÁN DẪN 

Quyết ñịnh số 89/Qð-BCðPTCNBD 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của Ban Chỉ ñạo quốc gia về phát triển 
ngành công nghiệp bán dẫn. 

07-08-2024 
925+926 

14-8-2024 
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19 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

 

Quyết ñịnh số 05/2024/Qð-KTNN bãi 
bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 04/2016/Qð-
KTNN ngày 29 tháng 8 năm 2016 của 
Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 
Quy ñịnh về quy tắc ứng xử của Kiểm 
toán viên nhà nước. 

12-08-2024 989+990 

26-8-2024 

 

20 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp thiết ñịa phương sử dụng ngân 
sách nhà nước cấp quốc gia. 

13-08-2024 1003+1004 

29-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BTTTT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết thi hành Luật giao dịch ñiện tử 
về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ 
ký số. 

22-07-2024 895 ñến 898 

05-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về ñiều 
kiện vay nước ngoài không ñược Chính 
phủ bảo lãnh. 

23-07-2024 897+898 

05-8-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao 
thông ñường bộ cho người ñiều khiển 
xe máy chuyên dùng tham gia giao 
thông ñường bộ. 

29-07-2024 921+922 

13-8-2024 

 

 

  Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ 
thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. 

29-07-2024 921+922 

13-8-2024 

 

 

  Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
ñăng ký xe máy chuyên dùng. 

29-07-2024 925+926 

14-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
về kinh doanh và ñiều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô. 

29-07-2024 935+936 

15-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. 

29-07-2024 925+926 

14-8-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật Thủy sản. 

26-07-2024 953 ñến 962 

18-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 
ráp ô tô. 

31-07-2024 947+948 

16-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
ñiều kiện ñối với xe chở người bốn 
bánh có gắn ñộng cơ và người ñiều 
khiển tham gia giao thông trong phạm 
vi hạn chế. 

31-07-2024 949 ñến 952 

17-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn 
máy nhập khẩu và ñộng cơ nhập khẩu 
sử dụng ñể sản xuất, lắp ráp xe mô tô, 
xe gắn máy. 

31-07-2024 949 ñến 952 

17-8-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh các giới hạn, 
tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng 
của quỹ tín dụng nhân dân. 

23-07-2024 893+894 

04-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội 
dung quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
135/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh về ñầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài. 

23-07-2024 899+900 

06-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BGTVT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về ñiều kiện 
ñối với xe chở hàng bốn bánh có gắn 
ñộng cơ và người ñiều khiển tham gia 
giao thông ñường bộ. 

31-07-2024 963+964 

19-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về tái cấp 
vốn ñối với tổ chức tín dụng sau khi tổ 
chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng 
không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm 
nợ, trích lập dự phòng rủi ro ñối với 
khoản nợ của Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của ñại 
dịch Covid-19. 

31-07-2024 921+922 

13-8-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 
ráp xe cơ giới. 

31-07-2024 

 

969+970 

21-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về hồ sơ, 
trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội 
dung thay ñổi của ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

31-07-2024 923+924 

14-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp 
ráp xe mô tô, xe gắn máy. 

31-07-2024 1003+1004 

29-8-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường xe máy chuyên 
dùng. 

31-07-2024 1009+1010 

30-8-2024 
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